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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01/2023 

 1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật: 

 a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): 

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 32/UBND-KTTH ngày 

05/01/2023 về đăng ký Danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ 

họp năm 2023; trong đó: Tại kỳ họp giữa năm: 18 nghị quyết; tại kỳ họp cuối năm: 

14 nghị quyết; tại kỳ họp chuyên đề: 05 nghị quyết; tại các kỳ họp trong năm (khi có 

nhu cầu): 03 nghị quyết. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

85/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 

 b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5536/KH-UBND ngày 

20/12/2022 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 141/KH-

UBND ngày 10/01/2023 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022; Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 13/01/2022 về kết 

quả tự kiểm tra văn bản Chuyên đề 2 các văn bản liên quan đến việc triển khai thực 

hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030. 

2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:   

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 

13/01/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh; 

Quyết định số 85/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà 

nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh. Ban hành báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2022 trên địa bàn tỉnh. Tư vấn các vụ việc về xử lý vi phạm hành chính. 

3. Công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật:  

a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 

12/01/2023 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Thi hành án hình 

sự và tái hoà nhập cộng đồng; Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 

141/KH-HĐPH ngày 13/01/2023 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận năm 2023; trình dự thảo Kế hoạch thực hiện phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
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năm 2023. Ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Hiếu-Giám đốc Sở 

Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 

tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Tư pháp và công tác hoạt động của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 

b) Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình năm 2023. 

 4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, 

bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm:  

a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước:  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại các cơ quan đăng ký hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.  

Ban hành kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2022; ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh 

việc thôi quốc tịch Việt Nam; thông báo những trường hợp đã được thôi quốc tịch 

Việt Nam và các Báo cáo và văn bản chuyên đề
1
. 

b) Về lý lịch tư pháp:  

Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp: Đã tiếp nhận và giải quyết là 172 hồ sơ. 

Tiếp nhận 137 thông tin LLTP; Lập 32 hồ sơ LLTP; bổ sung 171 bản án, quyết định; 

cung cấp 13 thông tin cho Sở Tư pháp các tỉnh; ban hành Văn bản xác minh án tích.  

5. Công tác Bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý: 

a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 

Trình UBND tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch công tác năm 2023 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tổng kết thi hành Luật luật sư; phối hợp cung cấp thông 

tin để xem xét, đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luât sư; báo cáo kết quả tham mưu 

triển khai thực hiện mô hình luật sư tư vấn pháp luật miễn phí; phối hợp cung cấp 

thông tin; kết quả xác minh hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư của ông 

Trần Văn Thành; tham dự tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu 

vực Hòn Giài và Núi Nai; báo cáo kết quả thực hiện nội dung Văn bản số 

5093/UBND-VXNV ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh; ban hành Văn bản ghi vào sổ 

vi bằng Thừa phát lại; Báo cáo Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2022.       

                                           
1
 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; 

Báo cáo số 3120/BC-STP ngày 22/12/2022  Kết quả triển khai Kế hoạch số 590/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh trong tháng 12; Báo cáo số 03/BC-STP ngày 03/01/2023  Kết quả việc rà soát các trường hợp chết chưa 

khai tử và phối hợp xoá đăng ký thường trú; hướng dẫn khai tử các trường hợp không có người thân thích; bổ sung 

thông tin danh sách tài khoản đăng ký khai thác, sử dụng dịch vụ CSDLQG về dân cư; bổ sung thông tin trên giấy tờ, sổ 

hộ tịch; tiếp tục tiếp nhận, giải quyết thủ tục: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trên hệ thống Dịch vụ 

công của tỉnh; đề nghị báo cáo kết quả phối hợp giải quyết các trường hợp chết chưa đăng ký khai tử, xoá đăng ký 

thường trú (lần 2); V/v nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, 

vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; phối hợp rà soát, thống kê các vụ việc hộ tịch trong Sổ hộ tịch; V/v 

thông báo thực hiện chữ ký số trên Giấy chứng sinh và Giấy báo tử; đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực… 

 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/5C8C646E6A570A2A472587C700155F54?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/5C8C646E6A570A2A472587C700155F54?OpenDocument
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- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng: Tham mưu UBND tỉnh Quyết 

định ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên 

địa bàn tỉnh. Ban hành Quyết định chỉ định đơn vị Tư vấn giám sát thi công Gói thầu: 

Nâng cấp, phát triển phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh; Quyết định 

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên gửi Danh sách công chứng viên thực 

hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2022. Phòng Công 

chứng số 1 (tính từ ngày 29/11/2022 đến ngày 23/12/20222): Tổng số việc đã công 

chứng, chứng thực: 1.200 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 230.501.000 

đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 55.845.350 đồng.  

- Tình hình tổ chức và hoạt động Đấu giá tài sản: Cung cấp thông tin về đấu 

giá viên . Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài ký mới 08 Hợp đồng; đã tổ chức 08 cuộc đấu 

giá thành, có tổng giá khởi điểm: 2.711.265.775 đồng, tổng giá bán: 2.945.687.275 

đồng, chênh lệch 234.421.500 đồng; tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được 

61.906.840 đồng; nộp ngân sách nhà nước 6.190.684 đồng. 

b) Công tác trợ giúp pháp lý: 

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp viên 

pháp lý. Tổ chức kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại 

Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh; Thông báo về thay đổi thành viên Hội 

đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh; Thông báo 

Kết quả đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2021; Quyết định phê 

duyệt Kế hoạch Công tác trợ giúp pháp lý năm 2023…ban hành 21 Quyết định về 

việc cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; 01 Quyết định về việc phân công người 

thẩm định thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (08 hồ sơ). Tổng số vụ việc trợ 

giúp pháp lý thụ lý mới trong kỳ báo cáo: 21 vụ việc, tăng 05 vụ việc so với tháng 

12/2022; số liệu tiếp người không thuộc diện được TGPL: 02 việc. Các cơ quan tiến 

hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã thông báo, thông tin 18 trường hợp cho Trung tâm 

kiểm tra, thụ lý theo quy định. 

c) Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tư vấn pháp luật:  

Tiếp tục tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao và các Sở, ban ngành, địa phương đề nghị. 

 6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp: 

a) Ban hành Kết luậnviệc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng đối 

với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Hiền; Quyết định phê duyệt Kế hoạch 

công tác thanh tra năm 2023; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 

(phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ). Triển khai thực 

hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của năm 2022; kết quả có 07 trường hợp 

phải thực hiện kê khai và đã tiến hành kê khai theo quy định. 

b) Trong tháng, tiếp nhận được 01 đơn phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm 

quyền đã hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; Báo cáo 

kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Bình. Giám đốc Sở trực tiếp 

tiếp công dân theo định kỳ; công chức tiếp công dân theo Quy chế Tiếp công dân của 

Sở theo quy định; ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp. 
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 7. Công tác Văn phòng: 

a) Ban hành Kế hoạch: Xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCQG TCVN ISO 9001 tại Sở Tư pháp năm 2023; hoạt động thông tin đối 

ngoại năm 2023; Phát động phong trào thi đua “bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023; 

Kế hoạch phát triển chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng và nhiệm vụ, 

giải pháp chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023... Tổ chức sơ tuyển viên chức đang công tác tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập và công chức cấp xã vào làm công chức Sở Tư pháp; 

Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tư pháp; báo cáo Sơ kết 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của các đơn vị sự nghiệp công lập; các 

Quyết định khen thưởng công tác ngành Tư pháp năm 2022… 

b) Ban hành các Quyết định và Báo cáo: Quyết định giao dự toán thu, chi Ngân 

sách nhà nước năm 2023; giao dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2022 cho 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Văn 

phòng Sở; phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức… 

c) Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham dự Tổng kết công tác Bộ Tư pháp; tổ 

chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp và Hội đồng phối hợp PBGDPL; tổ chức 

Hội nghị công chức, viên chức và ban hành: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị công chức, viên chức năm 2022; kết quả tổ chức Hội nghị công chức, viên 

chức năm 2022; Nghị quyết hội nghị Công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2023; 

thăm chúc Tết nguyên cán bộ ngành Tư pháp và phòng Tư pháp cấp huyện. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023 

1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Danh mục Nghị quyết của HĐND 

tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh năm 2023; Kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023. Triển khai thực hiện Kế hoạch về kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2023; Kế hoạch về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023. 

2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:  

 a) Triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn 

hồ sơ lập đảm bảo chặt chẽ về pháp lý trong quá trình thực hiện xử phạt để trực tiếp 

giải thích, trả lời, hướng dẫn xử lý đúng quy định. 

b) Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương xử lý các trường 

hợp hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt; tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND 

tỉnh giao có liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở:  

a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Triển khai Kế hoạch thực hiện phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

và  phát động thi đua. 

b) Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với Đài Phát Thanh và Truyền 

hình tỉnh về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cải cách tư pháp năm 2023. 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/9BF9A9A4DCF91BD6472587C6002C6F5D?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/9BF9A9A4DCF91BD6472587C6002C6F5D?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/B2538182EBA4CAF4472587C30035BF82?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/A7A06D2FD6BC1E36472587C10038AF79?OpenDocument
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4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, 

bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Báo cáo Kết quả triển khai Đề án 06/CP tháng 01/2023; kết quả thực hiện Quy chế 

phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp 

lý của luật sư; báo cáo phục vụ kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị định 

số 104/2022/NĐ-CP của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; báo cáo kết quả số liệu chính 

thức công tác Bồi thường Nhà nước 2022… 

 5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý: 

a) Về bổ trợ tư pháp:  

 Triển khai tổng kết thi hành Luật luật sư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật luật sư; giải quyết kiến nghị, phản ánh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du 

lịch Bình Tiên liên quan việc thi hành án dân sự. 

b) Về trợ giúp pháp lý:  

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3087/KHPH-STP-TAND ngày 20/12/2022 

giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại 

Tòa án nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và tham mưu cử người thực hiện 

trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng theo quy định; phân công người 

thẩm định hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý hoàn thành; hướng dẫn tư vấn, tiếp công dân 

theo quy định. 

 6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp: 

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023. Tiếp 

tục tham gia tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh theo ủy quyền của Giám 

đốc Sở; tổ giúp việc cho Tổ Công tác tham mưu thực hiện các thủ tục đầu tư dự án 

khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. 

b) Tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định.  

7. Công tác Văn phòng: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về phê duyệt công tác Tư pháp 

năm 2023; ban hành Quyết định kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023; 

chuẩn bị các hoạt động tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2023; chuẩn bị hồ sơ 

phục vụ công tác thanh tra Sở Nội vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- VP. UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đảng ủy Sở; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT, VP.NVT 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Trần Văn Hiếu 
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